Việt Nam nằm bên bờ nào của biển Đông?
a. Bờ Đông.

b. Bờ Tây.

c. Bờ Nam.

d. Bờ Bắc.
[<br>]
Bờ biển Việt Nam dài khoảng bao nhiêu km?
a. Dưới 3060 km.
b. Khoảng 3260 km.
c. Trên 3860 km.
d. Trên 2500 km.
[<br>]
Việt Nam có chung biển Đông với bao nhiêu nước?
a. 5 nước.
b. 7 nước.
c. 8 nước.
d. 10 nước.
[<br>]
Hiện nay, nước ta có bao nhiêu huyện đảo?
a. 10 huyện đảo.
b. 11 huyện đảo.
c. 12 huyện đảo.
d. 14 huyện đảo.
5. Vùng biển có chiều rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển, được gọi là gì?
a. Vùng đặc quyền kinh tế.
b. Vùng biển kinh tế.
c. Vùng tiếp giáp lãnh hải.
d. Lãnh hải

6. Chuyên đề nào được Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã phối hợp với Chi đoàn triển khai tại buổi sinh hoạt chi đoàn tháng 8/2016  thông qua hoạt động chiếu phim khoa học công nghệ?
a. Hoàng sa, Trường Sa là của Việt Nam.

b. Hướng về biển đảo thân yêu.

c. Hoàng sa, Trường Sa – những bằng chứng lịch sử.

d. Cả a và c.

7. Quần đảo Trường Sa trực thuộc tỉnh (thành phố) nào quản lý?
a. Đà Nẵng.

b. Bà Rịa – Vũng Tàu.

c. Khánh Hòa.

d. Quảng Nam.

8. Luật Biển Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/6/2012 có bao nhiêu chương, điều?
a. Có 7 chương, 55 điều.

b. Có 5 chương, 54 điều.

c. Có 6 chương, 49 điều.

d. Có 7 chương, 56 điều.

9. Đảo lớn nhất trong hệ thống đảo của nước ta là đảo nào?
a. Đảo Bạch Long Vĩ.

b. Đảo Cồn Cỏ.

c. Đảo Phú Quốc.

d. Côn Đảo. 

10. Từ thế kỷ XVII, các Chúa Nguyễn đã cho lập đội để khai thác và thực thi chủ quyền trên biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng sa và Trường Sa. Đó là 2 đội nào?
a. Hoàng Sa và Trường Sa.

b. Hoàng Sa và Bắc Hải.

c. Sơn ca và Trường Sa.

d. Cô Lin và Bắc Hải.

11. Vùng nước tiếp giáp với bờ biển, ở phía trong đường cơ sở và là bộ phận lãnh thổ của Việt Nam, gọi là gì?
a. Nội Thủy.

b. Bờ Biển.

c. Lãnh hải.

d. Đường cơ sở.

12. Theo Công ước Liên Hiệp quốc về Luật Biển thì vùng đặc quyền kinh tế có chiều rộng là bao nhiêu hải lý?
a. 150 hải lý.

b. 200 hải lý.

c. 300 hải lý.

d. 350 hải lý.

13. Việt Nam và Trung Quốc đã ký Hiệp định phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa trong Vịnh Bắc Bộ, Hiệp định về hợp tác nghề cá trong lĩnh vịnh giữa hai nước năm bao nhiêu?
a. 1999.

b. 2000.

c. 2001.

d. 2002.

14. Việt nam đã cùng với các quốc gia trong khối ASEAN và Trung Quốc ký kết bản tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC), đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề trên biển và duy trì ổn định ở khu vực, vào ngày, tháng, năm nào, và ở đâu?
a. Ngày 04/7/2002, tại Thái Lan.

b. Ngày 04/11/2002, tại Campuchia.

c. Ngày 26/6/2003, tại Bruney.

d. Ngày 09/6/1998, tại Indonexia.

15. Việt Nam chính thức tham gia và là thành viên của Công ước liên Hiệp quốc về Luật Biển (1982) vào năm nào?
a. 1994.

b. 1995.

c. 1996.

d. 1997.

16. Vị vua nào là người có nhiều chỉ dụ khẳng định chủ quyền quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam?
a. Minh Mạng.

b. Triệu Trị.

c. Lý Thái Tổ.

d. Gia Long.

17. Ngày “Đại dương thế giới” được lấy là ngày nào?
a. Ngày 06/8.

b. Ngày 08/6. (1992)
c. Ngày 18/6.

d. Ngày 16/8.

18. Bạn hãy cho biết ngày truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển là ngày nào? Và năm nay (2016) là kỷ niệm bao nhiêu năm?
a. Ngày 23/10, kỷ niệm 52 năm.

b. Ngày 23/10, kỷ niệm 53 năm.

c. Ngày 23/10, kỷ niệm 54 năm.

d. Ngày 23/10, kỷ niệm 55 năm.

19. Dĩa DVD tuyên truyền về biển đảo “Hoàng Sa – Trường Sa – Nơi ghi đấu hồn thiêng đất Việt” là của đơn vị nào sản xuất?
a. Ủy ban Biên giới Quốc gia Bộ Ngoại giao Việt Nam.

b. Bộ Quốc Phòng.

c. Bộ Chính trị.

d. Nhà xuất bản Sự Thật.

20. Nghị quyết của Đảng về “Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020 được thông qua tại hội nghị TW mấy, khóa nào?
a.  Nghị quyết TW4, khóa IX.
b. Nghị quyết TW4, khóa X.
c. Nghị quyết TW4, khóa XI.
d. Nghị quyết TW8, khóa XI.
21. Hiện nay, bản đồ nào thể hiện khá rõ chủ quyền lãnh hải và đất liền của Việt Nam, hãy kể tên?
a. Bản đồ Giao Chỉ Quốc – Giao Chỉ Dương (Trích từ bản đồ Võ Bị Chí, được vẽ từ thế kỷ XV).

b. Bản đồ diên cách Việt Nam Đông Đô – Việt Nam Tây Đô với Đông Dương Đại Hải của Ngụy Nguyên (khoảng năm 1842).

c. Bản đồ An Nam Quốc với Đông Nam Hải.

d. Cả a, b và c.

22. Quần đảo Hoàng Sa gồm trên bao nhiêu đảo, đá, cồn san hô và bãi cạn? cách đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi – Việt Nam) khoảng bao nhiêu hải lý?
a. 40, cách 1200 hải lý.

b. 300, cách 120 hải lý.

c. 30, cách 120 hải lý.

d. 20, cách 120 hải lý.

23. Quần đảo Trường Sa nằm ở vị trí nào trên biển Đông? Và ở phía nào của quần đảo Hoàng Sa?
a. Nằm phía Nam biển Đông, phía Nam quần đảo Hoàng Sa.

b. Nằm giữa biển Đông, phía Đông quần đảo Hoàng Sa.

c. Nằm giữa biển Đông, phía Nam quần đảo Hoàng Sa.

d. Nằm giữa biển Đông, phía Tây quần đảo Hoàng Sa.

24. Chủ quyền của Việt nam ở Hoàng Sa và Trường Sa từ thế kỷ nào?
a. Thế kỷ XIV đến thế kỷ XVII.

b. Thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII.

c. Thế kỷ XV đến thế kỷ XVII.

d. Thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII.

25. Việt Nam có diện tích biển khoảng bao nhiêu?
a. Trên 1 triệu km2.

b. Trên 1,2 triệu km2.

c. Trên 0,9 triệu km2.

d. Trên 2 triệu km2.

26. Chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam được ghi chép nhiều nhất trong thời nhà nào của triều đại phong kiến Việt Nam?
a. Nhà Nguyễn.

b. Nhà Trịnh.

c. Nhà Trần.

d. Nhà Lê.

27. Bức tượng Vệ sĩ dân chài nằm trên quần đảo nào của Việt Nam?
a. Quần đảo Hoàng Sa.

b. Quần đảo Trường Sa.

c. Đảo Phú Quốc.

d. Tất cả đều sai.

28. Trong bản dập Mộc bản nói về việc Vua, triều đình phái Phạm Quang Ảnh ra đảo Hoàng Sa dò xét đường biển, vị vua nào đã được nhắc đến?
a. Minh Mạng.

b. Triệu Thị.

c. Gia Long.

d. Bảo Đại.

29. Việt Nam có thềm lục địa trải rộng bao nhiêu tỉnh, thành ven biển?
a. 28 tỉnh, thành.

b. 27 tỉnh, thành.

c. 48 tỉnh, thành.

d. 54 tỉnh, thành.

30. Quần đảo có đặc điểm nổi bật với những đảo san hô vào loại lớn, và toàn bộ quần đảo trải trên một diện tích khoảng 15.000km2 trên mặt biển? 
a. Trường Sa.

b. Hoàng Sa.

c. Côn Đảo.

d. Phú Quốc.

31. Nhà giàn DK1 là những cột mốc chủ quyền trên Biển Đông thuộc thềm lục địa phía nào của Việt Nam?
a. Phía Đông.
b. Phía Tây.
c. Phía Nam.

d. Phía Bắc.

32. Ngoài những đảo san hô vào loại lớn, quần đảo Hoàng Sa còn thu về nguồn lợi lớn từ tài nguyên nào?
a. Phân phosphate.

b. Cát.

c. Vỏ sò, vỏ ốc.

d. Cả a, b và c đều đúng.

33. Ngày 26/01/1974, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã ra tuyên bố gì về việc xâm chiếm của Trung Quốc đối với Hoàng Sa?
a. Phản đối hành động xâm chiếm Hoàng Sa của Trung Quốc.

b. Tuyên bố lập trường về “chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam”.

c. Cả a và b đều sai.

d. Cả a và b đều đúng.

34. Trong chương trình “Dân ta biết sử ta” ai là người đã gửi tới Báo Đại đoàn kết bức thư tâm huyết đề nghị “cần vinh danh những con người đất Việt đã hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa là của Việt Nam năm 1974”?
a. Nguyễn Thiện.

b. Ngụy Văn Thà.

c. Võ Hiển Đạt.

d. Giáp Văn Cương.

35. Châu bản thời vua bảo Đại khắc ghi chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam bằng loại chữ nào?
a. Chữ Hán.

b. Chữ Nôm.

c. Chữ Quốc Ngữ.

d. Chữ tượng hình.

36. Đảo Núi Le thuộc quần đảo nào?
a. Quần đảo Hoàng Sa.

b. Quần đảo Trường Sa.

c. Đảo Phú Quốc.

d. Đảo Lý Sơn.

37. Phủ Biên Tạp Lục là một tài liệu về Hoàng Sa và Trường Sa. Hãy cho biết ai là tác giả?
a. Trần Nhân Tông.

b. Lê Quý Đôn.

c. Nguyễn Trãi.

d. Vua Minh Mạng.

38. Tên trại tòng quân của xã Phước Khánh (Long Khánh-ĐN) năm 2012 là gì?
a. Phạm Thái Bường.

b. Phan Vinh.

c. Hà Huy Tập.

d. Quang Vinh.

39. Ai là người đã có phát ngôn: “Việt Nam mong rằng là một nước lớn, Trung Quốc sẽ đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới”?
a. Bà Nguyễn Phương Nga – Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam.

b. Ông Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước CHXHCN Việt nam.
c. Ông Phạm Gia Khiêm - Phó Thủ tướng – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam.

d. Ông Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ.
40. Trong bản dập Mộc bản thời triều Nguyễn, phản ánh nội dung vua Minh Mạng phái suất đội thủy quân nào ra đảo Hoàng Sa?
a. Phạm Quang Ảnh.

b. Phạm Hữu Nhật.

c. Phạm Văn Sanh.

d. Lưu Đức Trực.

41. Đường yêu sách 9 đoạn (còn gọi là đường lưỡi bò) của Trung Quốc có hình chữ gì?
a. Đường chữ Y.

b. Đường chữ U.

c. Đường chữ O.

d. Đường chữ T.

42. Bạn hãy cho biết tên của Bác Hồ lúc còn nhỏ là gì?
a. Nguyễn Tất Thành.

b. Hồ Chí Minh.

c. Nguyễn Sinh Cung.

d. Văn Ba.

43. Năm 2011, thanh niên xã Phước Khánh thi hành nghĩa vụ Quân sự tại huyện đảo nào của nước ta?
a. Trường Sa.

b. Phú Quốc.

c. Sơn Ca.

d. Cô Lin.

44. Năm 2016 là kỷ niệm bao nhiêu năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ?
a. 62 năm.

b. 55 năm

c. 60 năm.

d. 65 năm.

45. Ngày tái thành lập huyện Nhơn Trạch là ngày tháng năm nào?

a. Ngày 01/9/1998.

b. Ngày 01/9/1994.

c. Ngày 2/9/1994.

d. Ngày 01/8/1994.

46. Cuộc cách mạng, chiến dịch nào đã giúp Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước?
a. Chiến dịch Điện Biên Phủ.

b. Chiến dịch Hồ Chí Minh, đại thắng mùa Xuân năm 1975.

c. Cuộc khởi nghĩa Nam kỳ.

d. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân.

47. Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là ngày, tháng, năm nào?
a. Ngày 01/6/1911.

b. Ngày 05/5/1911.

c. Ngày 05/6/1921.

d. Ngày 05/6/1911.

48. Ngày 01/9/2014 là kỷ niệm bao nhiêu năm tái thành lập huyện Nhơn Trạch?
a. 10 năm.

b. 15 năm.

c. 20 năm.

d. 30 năm.

49. Đảo Phan Vinh thuộc quần đảo nào của nước ta?
a. Hoàng Sa.

b. Phú Quốc.

c. Côn đảo.

d. Trường Sa.

 50. Bạn hãy cho biết trọn vẹn lãnh thổ miền nam Việt Nam được hoàn toàn giải phóng vào ngày, tháng, năm nào?
a. Ngày 30/4/1975.

b. Ngày 2/5/1975.

c. Ngày 19/12/1975

d. Ngày 03/02/1930.

51. Trong quần đảo Trường Sa, đảo nào được coi như “mắt thần” của biển?
a. Phan Vinh.

b. Trường sa lớn.

c. Cô Lin.

d. Sơn Ca.

52. Phương Tây xác định chủ quyền các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam từ thế kỷ nào?
a. Thế kỷ XIX.

b. Thế kỷ XX.

c. Thế kỷ XVII.

d. Thế kỷ XV. (15 đến 19)
53. Bạn hãy cho biết Bản di chúc lịch sử được Bác Hồ viết những dòng đầu tiên vào năm nào?
 

a. Năm 1968.

b. Năm 1959.

c. Năm 1965.

d. Năm 1963.

54. Ngày kỷ niệm lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ là vào ngày, tháng, năm nào?
a. Ngày 07/5/1954.

b. Ngày 19/5/1954.

c. Ngày 07/5/1975.

d. Ngày 17/5/1954.

55. Cuối thế kỷ XIX, Pháp đã tới chiếm đóng nơi đây, vào các thời điểm 1890, 1946,1953, nơi ấy có tên gọi là gì?
         a. Bến Tre.
b. Kiên Giang

c. Hải Phòng

d. Điện Biên Phủ.

